
 

KHỐI CHỒI 

Chủ đề 5: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

Thời gian: 3 tuần (Từ 23/12/ 2024 đến 10/01/2025) 

 

* Mục tiêu của chủ đề : 

 

1) Phát triển thể chất: 

- Phối hợp tay – mắt trong vận động (MT5) 

- Chuyền và bắt bóng bằng hai tay (MT6)  

- Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện 

mệt mỏi trong khoảng 20 phút. (MT17) 

- Biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được 

nhắc nhở (MT27) 

- Nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ. 

(MT28) 

2) Phát triển nhận thức: 

- Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa 

phương ( MT43) 

- Biết được nguyên nhân gây ra cháy và cách đề phòng 

(MT44) 

- Nhận biết số đếm, số lượng( MT49) 

- Kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm - ích lợi...của một số 

nghề khi được hỏi, trò chuyện. ( MT57) 

 

 

 

 

 

 

3) Phát triển ngôn ngữ: 

- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại. (MT63) 

- Sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, 

phủ định (MT67) 

4) Phát triển thẩm mỹ: 

- Hát tự nhiên, thể hiện tình cảm bài hát quen thuộc. (MT83) 

- Cắt theo đường thẳng và cong của các hình đơn giản. 

(MT86) 

- Rèn cho trẻ các kỹ năng tạo hình..(MT90) 

5) Phát triển tình cảm – xã hội: 

- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch đẹp. (MT94) 

- Che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi (MT95) 



 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

             

             

        

         

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 1: 

CÁC NGÀNH 

NGHỀ TRUYỀN 

THỐNG CỦA 

ĐỊA PHƯƠNG 

Thời gian: 

Từ  ngày 
23/12 ->27/12/2024 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

Thời gian : 3 tuần ( Từ 23/12/2024 đến 

10/01/2025) 

 
 

TUẦN 2: 

BÉ BIẾT NHỮNG 

NGHỀ NÀO? 
 

 

 

Thời gian:  

Từ  ngày  
30/12/2024-> 03/01/2025 

TUẦN 3: 

BÉ THÍCH LÀM 

NGHỀ GÌ? 
 

 

 

Thời gian: 

Từ  ngày  
06/01 -> 10/01/2025 



CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 23/12 ->27/12/2024) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu : 

- Phối hợp tay - mắt trong 

vận động (MT5) 

- Tham gia hoạt động học 

tập liên tục và không có 

biểu hiện mệt mỏi trong 

khoảng 20 phút. (MT17) 

- Biết một số hành động 

nguy hiểm và phòng tránh 

khi được nhắc nhở 

(MT27) 

 

* Mục Tiêu : 

- Nhận biết một số nghề 

phổ biến và nghề truyền 

thống ở địa phương  

(MT43) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT49) 

- Kể tên, công việc, công 

cụ, sản phẩm - ích lợi...của 

một số nghề khi được hỏi, 

trò chuyện. (MT57) 

 

* Mục Tiêu : 

- Lắng nghe và trao đổi 

với người đối thoại. 

(MT63) 

 

* Mục Tiêu : 

- Rèn cho trẻ các kỹ 

năng tạo hình 

(MT90) 

 

* Mục Tiêu : 

- Giữ đầu tóc, quần áo 

gọn gàng, sạch đẹp. 

(MT94) 

- Che miệng khi ho, 

ngáp, hắt hơi (MT95) 

* Nội Dung : 

-  Dạy cháu đập bắt bóng 

tại chỗ 

-  Rèn luyện cho cháu 

thói quen làm việc đến 

nơi đến chốn. 

- Dạy cháu không được ra 

khỏi trường khi không 

được phép của cô giáo 

* Nội Dung : 

- Cháu biết tên gọi, công 

cụ, sản phẩm, các hoạt 

động và ý nghĩa của các 

nghề phổ biến, nghề truyền 

thống của địa phương. 

- Cháu nhận biết chữ số, số 

lượng và số thứ tự trong 

phạm vi 5 

- Cháu kể tên, công việc, 

công cụ và sản phẩm / ích 

* Nội Dung : 

- Cháu  nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ 

tuổi. 

* Nội Dung : 

-  Cháu  xé theo dải, 

xé vụn và dán thành 

sản phẩm đơn giản. 

* Nội Dung : 

- Cháu biết tự chải đầu 

khi tóc rối. 

- Cháu  có thói quen tốt 

trong giao tiếp với mọi 

người, trong ăn uống 

hoặc những nơi công 

cộng. 

 



 
 

lợi của một số nghề khi 

được hỏi, trò chuyện. 

 

* Hoạt Động: 

TDGH:  Đập bắt bóng tại 

chỗ 

TDS:  Thở 4; Tay ; Bụng 

2;  Chân 4, Bật 2 

HĐNT: TCVĐ: 

+Nhảy tiếp sức 

+Bịt mắt bắt dê 

TẠO HÌNH:   

Xé, dán trang trí bình hoa 

tặng cô giáo (Trang 13) 

*HĐVC: 

+ Góc NT:  Vẽ sản phẩm, 

dụng cụ của nghề sơn 

mài, gốm sứ.  Nặn dụng 

cụ, sản phẩm của nghề 

gốm sứ, sơn mài.Cắt dán 

làm album sản phẩm của 

nghề.  

HĐ CHIỀU: 

+ TTVS: “Chải đầu” 

+ HDTC: Người chăn 

nuôi giỏi 

* Hoạt Động: 

*KPXH:Tìm hiểu nghề 

gốm sứ 

LQVT:  Số lượng 4  

(trang 10) 

HĐVC: 

- Góc HT:  Lô tô chọn đồ 

dùng của nghành nghề. 

Tranh bù chỗ thiếu. Đô mi 

nô ngành nghề. Sắp xếp 

quy trình tạo thành sản 

phầm gốm, sơn mài. Xếp 

chữ cái từ vỏ ốc, sò. Chơi 

Kisdmar: Ngôi nhà toán 

học                         

- HĐ STEAM : Chế tạo 

nhà nổi cho người sống ở 

ven sông (Tiết 1) 

 HĐNT:  

- Quan  sát sản phẩm của 

nghề gốm  

-  Quan sát  sản phầm của 

nghề sơn mài  

 

* Hoạt Động: 

LQVH:  Kể chuyện: 

“Bác nông dân” 

HĐVC: 

- Góc HT: Xem tranh, 

trò chuyện về ngành 

nghề và đồ dùng.                      

- Góc PV:   Gia đình. 

Tài xế. Bán hàng (Các 

sản phẩm thủ công, mỹ 

nghệ). Cô giáo. 

Shipper 

* Hoạt Động: 

GDAN:  Dạy hát “Cô 

giáo em” 

HĐVC:  

- Góc NT: Vẽ sản 

phẩm, dụng cụ của 

nghề sơn mài, gốm 

sứ.  Nặn dụng cụ, sản 

phẩm của nghề gốm 

sứ, sơn mài.Cắt dán 

làm album sản phẩm 

của nghề.  

HĐ CHIỀU: 

+  LQCC: Chữ B 

(Trang 15) 

 

* Hoạt Động: 

HĐVC:  

- Góc PV:   Gia đình. 

Tài xế. Bán hàng (Các 

sản phẩm thủ công, mỹ 

nghệ). Cô giáo.  

Shipper 

- Góc XD: Xây khu 

triển lãm đồ gốm  

- Góc thiên nhiên: 

Chơi với cát, nước 

KPKH: Thổi bong 

bóng với dầu rửa bát 

HĐ CHIỀU: 

-Nêu gương: cuối 

ngày,  cuối tuần 

-  Tổ chức sinh nhật 

tháng 12 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Thời gian: 1 tuần (Từ ngày 23/12 ->27/12/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2:  

23/12/2024 

THỨ 3:  

24/12/2024 

THỨ 4:  

25/12/2024 

THỨ 5:  

26/12/2024 

THỨ 6:  
27/12/2024 

LỄ GIÁO - Trẻ biết chào cô khi đến lớp, khi ra về. Trẻ ăn uống từ tốn, biết mời cô mời bạn khi ăn 

ĐÓN TRẺ 

-  Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh, trò chuyện với trẻ góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về ngành nghề truyền thống 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ vỏ ốc, sò 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS - Thở 4; Tay 4 ; Bụng 2;  Chân 4, Bật 2 

HĐ NGOÀI 

TRỜI 

Quan  sát sản phẩm của 

nghề  gốm (các con vật) 

TCVĐ: Nhảy tiếp sức 

Quan sát  sản phầm 

của nghề sơn mài  

 

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

Quan sát  sản phẩm của 

nghề gốm (Góc tô tượng) 

TCVĐ: Nhảy tiếp sức 

Quan  sát sản phẩm của nghề  

gốm (Góc gốm sứ) 

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

Quan sát sản phẩm của 

nghề  gốm (Các chậu 

hoa) 

TCVĐ: Nhảy tiếp sức 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

*GDAN:  

Dạy hát “Cô giáo em” 

 

*LQVT:  

Số lượng 4 (Trang 10) 

*TẠO HÌNH: Xé, dán 

trang trí bình hoa tặng cô 

giáo (trang 13) 

*TDGH:  

Đập bắt bóng tại chỗ 

Thở 4; Tay (BT); Bụng 2;  Chân 

4, Bật 2 

*KPXH:   

Tìm hiểu nghề gốm sứ 

 

*LQVH:  
Chuyện “Bác nông 

dân” 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

- Góc PV: Gia đình. Tài xế. Bán hàng (Các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ). Cô giáo. Shipper 

- Góc XD: Xây khu triển lãm đồ gốm 

- Góc HT: Xem tranh, trò chuyện về ngành nghề và đồ dùng. Lô tô chọn đồ dùng của nghành nghề. Tranh bù chỗ 

thiếu. Đô mi nô ngành nghề. Sắp xếp quy trình tạo thành sản phầm gốm, sơn mài. Xếp chữ cái từ vỏ ốc, sò. Chơi 

Kisdmar: Ngôi nhà toán học                        

- Góc NT: Vẽ sản phẩm, dụng cụ của nghề sơn mài, gốm sứ.  Nặn dụng cụ, sản phẩm của nghề gốm sứ, sơn mài.Cắt 

dán làm album sản phẩm của nghề.  

- Góc TN-KPKH: Chơi với cát, nước.  KPKH: Thổi bong bóng với dầu rửa bát 

- Trò chơi: Bắt chước tạo dáng 

HĐ: STEAM 

ĐỀ TÀI:  

Chế tạo nhà nổi cho người 

sống ở ven sông  

(Tiết 1) 

HĐ CHIỀU 

 

Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
NHNL: 

Tổ chức sinh nhật 

tháng 12 
 

*TTVS: 

“Chải đầu” 
HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG MÁY 

*HDTC: 
Người chăn nuôi giỏi 

 

LQCC:  

Chữ B  

(Trang 15) 

 



 

CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ BIẾT NHỮNG NGHỀ NÀO? 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ  NGÀY 30/12/2024-> 03/01/2025) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu: 

- Phối hợp tay – mắt trong 

vận động (MT5) 

- Tham gia hoạt động học 

tập liên tục và không có 

biểu hiện mệt mỏi trong 

khoảng 20 phút. (MT17) 

- Biết một số hành động 

nguy hiểm và phòng tránh 

khi được nhắc nhở 

(MT27) 

 

* Mục Tiêu: 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT49) 

- Kể tên, công việc, công 

cụ, sản phẩm - ích 

lợi...của một số nghề khi 

được hỏi, trò chuyện. 

(MT57) 

 

* Mục Tiêu: 

- Lắng nghe và trao 

đổi với người đối 

thoại. (MT63) 

- Sử dụng được các 

loại câu đơn, câu ghép, 

câu khẳng định, phủ 

định (MT67) 

 

* Mục Tiêu: 

- Hát tự nhiên, thể 

hiện tình cảm bài hát 

quen thuộc. (MT83) 

- Rèn cho trẻ các kỹ 

năng tạo hình.(MT90) 

 

* Mục Tiêu: 

-  Giữ đầu tóc, quần áo 

gọn gàng, sạch đẹp. 

(MT94) 

- Che miệng khi ho, 

ngáp, hắt hơi (MT95) 

 

* Nội Dung: 

-  Dạy cháu  tung và bắt 

bóng với người đối diện 

bằng 2 tay (khoảng cách 

xa 3m) 

 -  Rèn tính tập trung chú 

ý. 

- Cháu không ăn thức ăn 

có mùi ôi, không ăn lá, 

quả lạ…không tự ý uống 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu so sánh số 

lượng của hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 4 

bằng các cách khác nhau 

và nói được các từ: bằng 

nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

-  Cháu kể tên, công việc, 

công cụ và sản phẩm / ích 

lợi của một số nghề khi 

* Nội Dung: 

- Cháu nghe các bài 

hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ câu 

đố, hò vè phù hợp với 

độ tuổi 

- Cháu biết bày tỏ tình 

cảm, nhu cầu và hiểu 

biết của bản thân bằng 

các câu đơn, câu ghép 

* Nội Dung  

-  Cháu hát  đúng giai 

điệu bài hát, lời ca, rõ 

lời và thể hiện sắc 

thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ… 

- Rèn cho trẻ kỉ năng 

tô màu, cách cầm bút 

tô đúng 

* Nội Dung: 

- Cháu giữ đầu tóc 

quần áo sạch sẽ gọn 

gàng. 

- Cháu có thói quen tốt 

trong giao tiếp với mọi 

người, trong ăn uống 

hoặc những nơi công 

cộng. 



thuốc khi không được 

phép của người lớn. 

 

được hỏi, trò chuyện.. 

 

* Hoạt Động: 

TDGH: Tung và bắt 

bóng với người đối diện 

bằng 2 tay (khoảng cách 

xa 3m)  

TDS:  Thở 4; Tay 4; 

Bụng 2; Chân 4,  

Bật 2 

TẠO HÌNH: Tô màu chú 

cảnh sát giao thông 

(Trang 11) 

HĐVC:   

+ Góc NT:  Vẽ, tô màu 

một số hình ảnh về các 

nghề. Cắt dán làm Album 

dụng cụ nghề. Nặn một số 

dụng cụ, sản phầm của 

nghề. Khảm tranh ngành 

nghề từ lá cây, hột hạt… 

HĐNT: TCVĐ: 

+ Rồng rắn lên mây 

+  Mèo đuổi chuột 

HĐ CHIỀU: 

- TTVS: Đi giày, dép 

-  HDTC:  Xem tranh gọi 

* Hoạt Động: 

KPXH:   Tìm hiểu công 

việc của Bác sĩ 

LQVT:  So sánh số lượng 

trong phạm vi 4 (trang 

11) 

HĐVC: 

- Góc HT: Phân loại 

dụng cụ, sản phẩm  của 

nghề. Xếp tương ứng 

dụng cụ với nghề. Xếp 

chữ cái từ vỏ ốc, sò, sao 

chép chữ cái. Chơi 

Kisdmar: Ngôi nhà toán 

học 

- Góc TN - KPKH:   

Trồng giá đỗ. Thử nghiệm 

“Giấy không bị ướt khi tô 

sáp màu”  

HĐ STEAM : Chế tạo 

nhà nổi cho người sống ở 

ven sông (tiết 2) 

HĐNT:  

-  Quan sát trang phục của  

chú bảo vệ 

-  Quan sát công  việc của 

cô phục vụ 

* Hoạt Động: 

LQVH: Thơ “Bé làm 

họa sĩ” 

HĐVC: 

- Góc HT: Xem tranh, 

trò chuyện về các 

nghề.  

- Góc PV:  Bán hàng; 

Tài xế; Cô giáo; Bác sĩ 

HĐ CHIỀU: 

LQCC: Chữ D (Trang 

16) 

 

 

* Hoạt Động: 

TẠO HÌNH: Tô màu 

chú cảnh sát giao 

thông (Trang 11) 

GDAN:  Dạy vận 

động “Cháu thương 

chú bộ đội” 

HĐVC:  

- Góc NT:  Vẽ, tô 

màu một số hình ảnh 

về các nghề. Cắt dán 

làm Album dụng cụ 

nghề. Nặn một số 

dụng cụ, sản phầm 

của nghề. Khảm tranh 

ngành nghề từ lá cây, 

hột hạt… 

 

* Hoạt Động: 

HĐVC:  

- Góc PV:   Bán hàng; 

Tài xế; Cô giáo; Bác sĩ 

- Góc XD:  Xây bệnh 

viện 

- Góc TN - KPKH:   

Trồng giá đỗ.  

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương:cuối 

ngày, cuối tuần 

- Sinh hoạt tập thể 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đúng tên của các nghề -  Quan sát công  việc của 

cô Hiệu trưởng 

-  Quan sát  công việc của 

cô cấp dưỡng 

-  Quan sát  công việc của 

cô kế toán 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ BIẾT NHỮNG NGHỀ NÀO? 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ  NGÀY 30/12/2024-> 03/01/2025) 

HOẠT 

ĐỘNG 

THỨ 2:  

30/12/2024 

THỨ 3:  

31/12/2024 

THỨ 4:  

01/01/2025 

THỨ 5:  

02/01/2025 

THỨ 6:  

03/01/2025 

LỄ GIÁO 
- Trẻ biết chào khách khi có khách 

- Trẻ biết giữ gìn lớp học sạch sẽ. 

ĐÓN TRẺ 

-  Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh, trò chuyện với trẻ góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về ngành nghề  

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ vỏ ốc, sò 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS - Thở 4; Tay 4 ; Bụng 2;  Chân 4, Bật 2 

HĐ NGOÀI 

TRỜI 

Quan sát công việc 

của chú bảo vệ 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

Quan sát công  việc 

của cô phục vụ 

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

Quan sát công  việc 

của cô Hiệu trưởng 

TCVĐ:Mèo đuổi 

chuột 

Quan sát  công việc của cô 

cấp dưỡng 

 

TCVĐ: Rồng rắn lên mây 

Quan sát  công việc của 

cô kế toán 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

HOẠT 

ĐỘNG HỌC 

*GDAN:  

Dạy vận động “Cháu 

thương chú bộ đội” 

 

*LQVT:  

So sánh số lượng 

trong phạm vi 4 

(Trang 11) 

*TẠO HÌNH:  

Tô màu chú cảnh sát 

giao thông (Trang 11) 

*TDGH:  

Tung và bắt bóng với người 

đối diện bằng 2 tay (khoảng 

cách xa 3m)  

 (Thở 4; Tay 4(BT); Bụng 2; 

Chân 4, Bật 2) 

*KPXH:  

Tìm hiểu công việc của Bác 

sĩ  

*LQVH:  
Thơ “Bé làm họa sĩ” 

HOẠT 

ĐỘNG VUI 

CHƠI 

- Góc PV: Bán hàng. Tài xế. Cô giáo. Bác sĩ 

- Góc XD: Xây bệnh viện 

- Góc HT: Xem tranh, trò chuyện về các nghề. Phân loại dụng cụ, sản phẩm  của nghề. Xếp tương ứng 

dụng cụ với nghề. Xếp chữ cái từ vỏ ốc, sò, sao chép chữ cái. Chơi Kisdmar: Ngôi nhà toán học 

- Góc NT: Vẽ, tô màu một số hình ảnh về các nghề. Cắt dán làm Album dụng cụ nghề. Nặn một số dụng 

cụ, sản phầm của nghề. Khảm tranh ngành nghề từ lá cây, hột hạt… 

- Góc TN-KPKH: Trồng giá đỗ. HĐKP: “Giấy không bị ướt khi tô sáp màu”  

- Trò chơi: Chồng nụ chồng hoa 

 

HĐ: STEAM  

Đề tài: 

Chế tạo nhà nổi cho 

người sống ở ven sông 

(Tiết 2) 

HĐ CHIỀU 

 

Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
Sinh hoạt tập thể 

TTVS: 

Đi giày, dép  

HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG MÁY 

HDTC:   
Xem tranh gọi đúng tên của 

các nghề 

LQCC: 

Chữ D   

(Trang 16) 



 

CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ THÍCH LÀM NGHỀ GÌ? 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ  NGÀY 06/01 -> 10/01/2025) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu: 

- Chuyền và bắt bóng 

bằng hai tay (MT6)  

- Nhận ra một số trường 

hợp nguy hiểm và gọi 

người giúp đỡ. (MT28) 

 

* Mục Tiêu:  

- Biết được nguyên nhân 

gây ra cháy và cách đề 

phòng (MT44) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng( MT49) 

- Kể tên, công việc, công 

cụ, sản phẩm - ích 

lợi...của một số nghề khi 

được hỏi, trò chuyện. 

(MT57) 

 

* Mục Tiêu: 

- Lắng nghe và trao đổi 

với người đối thoại. 

(MT63) 

- Sử dụng được các loại 

câu đơn, câu ghép, câu 

khẳng định, phủ định 

(MT67) 

 

* Mục Tiêu: 

- Hát tự nhiên, thể hiện 

tình cảm bài hát quen 

thuộc. (MT83) 

- Cắt theo đường thẳng 

và cong của các hình 

đơn giản. (MT86) 

 

* Mục Tiêu: 

- Che miệng khi ho, 

ngáp, hắt hơi (MT95) 

 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu  chuyền bắt 

bóng qua đầu, qua chân 

-  Biết gọi người lớn giúp 

đỡ khi bị lạc. Nói tên 

được địa chỉ gia đình, số 

điện thọai người thân khi 

cần thiết. 

* Nội Dung: 

-  Dạy cháu  thực hiện 

được thao tác gộp và tách 

- Cháu biết tên gọi, công 

cụ, sản phẩm, các hoạt 

động và ý nghĩa của các 

nghề phổ biến, nghề 

truyền thống của địa 

phương. 

-  Hiểu ý nghĩa của ngày  

sinh nhật bé 

- Cháu biết một vài đặc 

* Nội Dung: 

- Cháu biết bày tỏ, chia 

sẻ hiểu biết, kinh 

nghiệm của bản thân 

bằng lời nói để các bạn 

trong nhóm chơi hiểu và 

cùng tham gia vào hoạt 

động. 

- Cháu biết bày tỏ tình 

cảm, nhu cầu và hiểu 

biết của bản thân bằng 

các câu đơn, câu ghép. 

* Nội Dung: 

-  Cháu bộc lộ cảm xúc 

khi nghe âm thanh gợi 

cảm, các bài hát, bản 

nhạc gần (nhạc thiếu 

nhi, dân ca) 

- Cháu cắt theo đường 

thẳng, đường cong. 

 

* Nội Dung: 

-   Cháu có thói quen 

tự phục vụ để giữ vệ 

sinh cá nhân.  

 



điểm, tính chất của nguồn 

lửa. Nguyên nhân gây 

cháy và cách phòng tránh 

 Ích lợi của nguồn lửa với 

đời sống con người. 

 

* Hoạt Động: 

TDGH: Chuyền bắt 

bóng qua đầu, qua chân 

TDS:   Thở 4; Tay 4 ; 

Bụng 2;  Chân 4, Bật 2 

Tạo Hình:  Cắt, dán cái 

thang cho chú công nhân 

(Trang 12) 

HĐVC : 

- Góc NT:  Vẽ, tô màu 

một số sản phầm, dụng 

cụ nghề. Khảm tranh  

ngành nghề. Nặn sản 

phẩm của nghề. Tô màu 

chữ cái in rỗng theo ý 

thích.  

 HĐNT: TCVĐ 

+ Cướp cờ 

+ Bắt vịt trên cạn 

HĐ CHIỀU: 

+ THNTH: Chủ đề: “Bé 

thích làm nghề gì” 

+ KNS: Rèn kĩ năng bịt 

mũi, miệng khi có hỏa 

hoạn 

* Hoạt Động : 

KPXH:Tìm hiểu nghề 

Shipper 

LQVT: Tách thành 2 

nhóm trong phạm vi 4 

(Trang 13) 

HĐVC: 

- Góc HT:  Xem tranh, 

trò chuyện về ngành 

nghề. Tìm dụng cụ của 

nghề để tạo thành nhóm; 

Xếp tương ứng sản phẩm 

với nghề. Trò chơi trên 

tường. Chơi Happykid, 

tạo hình chữ cái với cành 

cây khô. 

- Góc TN - HĐKP: Đổi 

màu 

- HĐ STEAM: Chế tạo 

nhà nổi cho người sống ở 

ven sông (Tiết 3) 

HĐNT:       

-  Quan sát sản phẩm của 

nghề nông (Nhà kính) 

-  Quan  sát sản phẩm của 

* Hoạt Động : 

PTNN:  Kể chuyện theo 

tranh “Ước mơ của bé” 

HĐVC: 

- Góc HT:  Xem tranh, 

trò chuyện về ngành 

nghề.  

- Góc PV: Gia đình. Tài 

xế.  Bác sĩ .Shipper 

* Hoạt Động : 

TẠO HÌNH: Cắt, dán 

cái thang cho chú công 

nhân (Trang 12) 

GDAN: Nghe hát 

“Lớn lên em sẽ làm 

gì?” 

HĐVC :  

- Góc NT: Vẽ, tô màu 

một số sản phầm, dụng 

cụ nghề. Khảm tranh  

ngành nghề. Nặn sản 

phẩm của nghề. Tô 

màu chữ cái in rỗng 

theo ý thích . Hát các 

bài hát theo chủ đề 

- Góc TN:   Làm dây 

chuyền, vòng đeo tay 

từ lá củ mì. 

- HĐ STEAM :Chế 

tạo nhà nổi cho người 

sống ở ven sông (Tiết 

3) 

HĐ CHIỀU: 

+ THNTH: Chủ đề: 

* Hoạt Động : 

HĐVC :  

- Góc PV:   Gia đình. 

Tài xế. Bác sĩ. Shipper 

- Góc XD:  Xây doanh 

trại bộ đội  

- Góc TN:   Làm dây 

chuyền, vòng đeo tay 

từ lá củ mì.  

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương: cuối 

ngày,  cuối tuần 

-  Sinh hoạt tập thể 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ TTVS: “Gấp nệm” chú thợ sắt (Cổng trường, 

hàng rào) 

- Quan  sát phương tiện 

của nghề Giao hàng (Xe 

máy) 

-  Quan sát sản phẩm của 

nghề nông (vườn bắp) 

“Bé thích làm nghề gì” 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ THÍCH LÀM NGHỀ GÌ 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ  06/01 -> 10/01/2025) 

HOẠT 

ĐỘNG 

THỨ 2: 

 06/01/2025 

THỨ 3:  

07/01/2025 

THỨ 4:  

08/01/2025 

THỨ 5:  

09/01/2025 

THỨ 6:  

10/01/2025 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh, trò chuyện với trẻ về nghề bé thích 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ vỏ ốc, sò 

- Cho các cháu chơi tự do. 

LỄ GIÁO 
- Trẻ biết giữ vệ sinh tay chân sạch sẽ 

- Trẻ không nói chuyện trong giờ ăn 

TDS - Thở 4; Tay 4 ; Bụng 2;  Chân 4, Bật 2 

HĐNT 

Quan  sát sản phẩm của 

nghề thợ xây (Dãy văn 

phòng) 

TCVĐ: Bắt vịt trên cạn 

Quan sát sản phẩm của 

nghề nông (Nhà kính) 

 

TCVĐ: Cướp cờ 

Quan  sát sản phẩm của 

chú thợ sắt (Cổng 

trường, hàng rào) 

TCVĐ: Bắt vịt trên cạn 

Quan  sát phương tiện của 

nghề Giao hàng (Xe máy) 

 

TCVĐ: Cướp cờ 

Quan sát sản phẩm của 

nghề nông (Vườn rau) 

 

TCVĐ: Bắt vịt trên cạn 

HOẠT 

ĐỘNG HỌC 

* GDAN:  

Nghe hát “Lớn lên em 

sẽ làm gì?” 

 

*LQVT:  
Tách thành 2 nhóm 

trong phạm vi 4 (Trang 

13) 

* TẠO HÌNH:  

Cắt, dán cái thang cho 

chú công nhân (Trang 

12) 

* TDGH:  

Chuyền bắt bóng qua đầu, 

qua chân 

Thở 4; Tay 4 (BT) ; 

Bụng 2 (BT);  Chân 4, 

Bật 2 

* KPXH:  

Tìm hiểu nghề giao hàng 

* PTNN: 

 Kể chuyện theo tranh 

“Ước mơ của bé” 

 

HĐ VUI 

CHƠI 

- Góc PV: Gia đình. Tài xế. Bác sĩ. Shipper 

- Góc XD: Xây doanh trại bộ đội 

- Góc HT: Xem tranh, trò chuyện về ngành nghề. Tìm dụng cụ của nghề để tạo thành nhóm; Xếp tương 

ứng sản phẩm với nghề. Chơi Happykid, tạo hình chữ cái với cành cây khô. 

- Góc NT: Vẽ, tô màu một số sản phầm, dụng cụ nghề. Khảm tranh  ngành nghề. Nặn sản phẩm của nghề. 

Tô màu chữ cái in rỗng theo ý thích. Hát các bài hát theo chủ đề 

- Góc TN-KPKH: Làm dây chuyền, vòng đeo tay từ lá củ mì. HĐKP: Đổi màu khi pha trộn màu sắc 

- Trò chơi: Tập tầm vông 

 

HĐ:STEAM 

Đề tài: 

Chế tạo nhà nổi cho 

người sống ở ven sông 

(Tiết 3) 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
 

Sinh hoạt tập thể 

TTVS: 

“Gấp nệm” 
HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG MÁY 

KNS:  

Rèn kĩ năng bịt mũi, 

miệng khi có hỏa hoạn 

THNTH: 

Chủ đề: “Bé thích làm 

nghề gì” 

                

 

 



 

 

 

Ngày   02   tháng   12   năm 2024                                                                       

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Hòa 

Ngày  03 tháng  12  năm 2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 
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